ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 2

MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1. Hệ thống truyền thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện gọi là:

A. Mạng internet



B. Hệ thống thông tin

C. Truyền hình



D. Hệ thống viễn thông
Câu 2. Điện thoại cố định và di động giống và khác nhau ở điểm nào?

A. Nhận thông tin



B. Mã hóa tin
C. Xử lý tin




D. Môi trường truyền tin 
Câu 3. Nhóm thiết bị nào dưới đây chỉ bao gồm các thiết bị điện tử dân dụng?

A. Đầu đĩa DVD, radio-casset, máy giặt.

B. Máy thu thanh, máy thu hình, máy tính, máy điều hòa.

C. Máy ảnh kĩ thuật số, camera kĩ thuật số, máy tăng âm.
D. Cả 3 phương án trên.

Câu 4.  Trong sơ đồ khối của phần thu thông tin khối nào có nhiệm vụ gia công và khuếch đại tín hiệu nhận được :

A. Giải điểu chế và giải mã


B. Nhận thông tin 

C. Xử lí tin 




D. Thiết bị đầu cuối 

Câu 5. Hệ thống dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết gọi là: 

A. Truyền hình 



B. Mạng internet 

C. Hệ thống thông tin 


D. Hệ thống viễn thông 

Câu 6. Trong sơ đồ khối của phần thu thông tin khối nào có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu trở về dạng tín hiệu ban đầu. 

A. Giải điều chế và giải mã 

B. Thiết bị đầu cuối 

C. Xử lí tin 




D. Nhận thông tin 

Câu 7. Trong sơ đồ khối của máy tăng âm, khối nào quyết định cường độ âm thanh: 

A. Khối mạch vào 



B. Khối mạch tiền khuếch đại
C. Khối mạch khuếch đại công suất.
D. Khối mạch khuếch đại âm sắc 

Câu 8. Khối mạch âm sắc trong máy tăng âm có nhiệm vụ:

A. Khuếch đại tín hiệu cao tần 

B. Khuếch đại công suất âm tần

C. Tiếp nhận tín hiệu âm tần 
D. Điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh
Câu 9. Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:

A. Phát và truyền thông tin.

B. Phát và thu thông tin. 
C. Phần phát thông tin. 


D. Phần thu thông tin.
Câu 10. Khối mạch khuếch đại công suất trong máy tăng âm nhận tín hiệu trực tiếp từ :

A. Khối mạch vào 



B. Khối mạch âm sắc

C. Khối mạch tiền khuếch đại 

D. Khối mạch khuếch đại trung gian
Câu 11. Máy thu hình là thiết bị:

A. Nhận và tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh
B. Xử lí tín hiệu âm thanh và hình ảnh

C. Nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh

D. Tái tạo tín hiệu âm thanh và hình ảnh

Câu 12. Khối dao động ngoại sai của máy thu thanh có nhiệm vụ:

A. Khuếch đại tín hiệu


B. Tách sóng
C. Tạo ra sóng cao tần


D. Chọn sóng

Câu 13. Trong máy thu hình việc xử lí âm thanh, hình ảnh


A. Được xử lí chung



B. Tùy thuộc vào máy phát
C. Tùy thuộc vào máy thu


D. Được xử lí độc lập
Câu 14 : Để có được màu tự nhiên trên màn hình màu ta pha trộn các màu:

A. Đỏ, vàng, xanh.



B. Đỏ, lục, lam. 

C. Đỏ, lục, chàm. 



D. Đỏ, vàng , lam.

Câu 15 : Theo nguyên lí họat động của khối tách sóng trong máy thu thanh,tụ điện C có nhiệm vụ:

A. Lọc để giảm bớt độ nhấp nhô của sóng âm 
B. Lọc để giảm bớt độ nhấp nhô của sóng mang

C. Loại bỏ sóng âm 
D. Loại bỏ sóng mang
Câu 16 : Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khỏang:

A. 565 Hz 

B. 465 KHz 

C. 465 Hz 

D. 565 KHz
Câu 17 : Khối trộn sóng trong máy thu thanh có nhiệm vụ:

A. Trộn sóng thu với sóng cao tần trong máy 
B. Trộn sóng cao tần với sóng mang

C. Trộn sóng thu với sóng trung tần trong máy 
D. Trộn sóng cao tần với sóng trung tần
Câu 18 : Khối khuếch đại cao tần ở máy thu thanh có nhiệm vụ:

A. Khuếch đại tín hiệu trung tần 


B. Tạo sóng cao tần

C. Khuếch đại tín hiệu cao tần


D. Khuếch đại tín hiệu âm tần
Câu 19 : Khối trộn sóng trong máy thu thanh nhận tín hiệu trực tiếp từ:

A. Khối khuếch đại cao tần và khối dao động ngọai sai

B. Khối khuếch đại cao tần

C. Khối chọn sóng 
D. Khối dao động ngoại sai
Câu 20. Khi thu sóng của các đài phát khác nhau ta tác động vào khối nào của máy thu?

A. Khối trộn sóng
B. Khối khuếch đại cao tần

C. Khối chọn sóng 

D. Khối dao động ngoại sai
Câu 21. Chức năng của lưới điện quốc gia là: 

A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt. 

B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ. 

C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện. 

D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp. 

Câu 22 : Hệ thống điện quốc gia gồm: 

A. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ. 

B. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ. 

C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ. 

D. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ. 

Câu 23 : Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm: 

A. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp. 

B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt. 

C. Đường dây dẫn điện và các trạm điện. 

D. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ. 

Câu 24. Lưới điện phân phối có điện áp từ:

A. 35 kV trở xuống




B. 35 kV trở lên
C. 66 kV trở xuống




D. 66 kV trở lên
Câu 25. Mạng điện 3 pha hình sao có hiệu điện thế pha là 127V. Hiệu điện thế dây có giá trị là :
A. 127V.

B. 380V

C. 220V

D. 110V.

Câu 26. Ba cuộn dây giống nhau nối hình sao có R = 10 Ω dặt vào mạng điện 3 pha đối xứng có UP = 220 V. Thì cường độ dòng điện dây là :
A. 22
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A

B. 66A.

C. 22 A

D. 38 A
Câu 27. Khi tải nối hình tam giác thì :

A. Ud
=  UP, 
Id=
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 IP


B. Ud
= 
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UP,  Id
=   IP.

C. Ud
=  UP, 
Id=
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IP


D. Ud
=  UP, 
Id= IP
Câu 28. Đường dây truyền tải Bắc - Nam 500 kV có chiều dài bao nhiêu

A. 1870 km

B. 1860 km

C. 1890 km

D. 2000 km
Câu 29. Máy phát điện 3 pha tạo ra 3 sức điện động xoay chiều một pha có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau 1 góc bằng:
A. 900


B. 1200

C. 1500

D. 1800
Câu 30. Sơ đồ mạch điện 3 pha sau là sơ đồ mạch có:
A. Nguồn điện nối hình sao, tải nối hình sao. 

B. Nguồn điện và tải nối hình sao có dây trung tính

C. Nguồn điện nối hình sao, tải nối hình tam giác. 

D. Nguồn điện nối hình tam giác, tải nối hình tam giác.
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